
Đến ngày: 30/04/2023

Lần /1000 Km

1 75H00714 Xe đầu kéo 57 5,43621 10.485,24

2 75H00777 Xe đầu kéo 46 5,70826 8.058,49

3 75C02843 Xe đầu kéo 46 6,10044 7.540,44

4 75H01001 Xe đầu kéo 40 6,01107 6.654,39

5 75H01036 Xe tải CÔNG TY TNHH 1TV HÀ PHÚ SƠN 114 15,40337 7.400,98
Tổ 4, Phú Sơn, Hƣơng Thủy, Thừa 

Thiên Huế

6 75E00644 Xe taxi 21 6,62093 3.171,76

7 75E00525 Xe taxi 14 5,28571 2.648,65

8 75B00812 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY 8 8,00000 743,36
16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

9 75H00736 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ
70 11,53949 6.066,13

62 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Đông - 

TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

10 12C08038 Xe Container
CÔNG TY TNHH MTV TM&VT HÀNG HÓA 

NHẬT MINH
48 5,87299 8.173,01

15 Thái Phiên, P. Tây Lộc, TP. Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

11 75H00719 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DVVT 

XUÂN ANH
62 11,44550 5.416,98

Tổ 9, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

12 75H01308 Xe tải
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG
34 6,22791 5.459,29

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng 

Cô, Phú Lộc, TT. Huế

13 75H01367 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA 17 7,14630 2.378,85
Thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến , huyện 

Phú Lộc, tỉnh TT. Huế

14 75H00429 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH 11 9,49923 1.157,99
42 Xuân Diệu, P.Trƣờng An, TP. Huế, 

TT. Huế

15 75H00946 Xe tải CÔNG TY TNHH PHƢỚC LOAN 10 6,77376 1.476,28
224 Hùng Vƣơng, P. An Cựu, TP. 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ ngày: 01/04/2023

Loại hình: Tất cả loại phương tiện

STT
Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số: 1105/QĐ-SGTVT ngày  07/6/2023, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH BẢO 

KHANG

Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

79 Hoàng Diệu, P.Tây Lộc, TP.Huế, 

Tỉnh TT.Huế

100 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, 

TP.Huế,TT.Huế
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Lần /1000 Km
STT

Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình

Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

16 75F00051 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LỘC THỦY 19 5,55664 3.419,33
Đƣờng Văn Lang, TT. Phong Điền, 

Huyện Phong Điền, Tỉnh TT. Huế

17 75E00604 Xe du lịch
CÔNG TY TNHH TMDV CHASE SUN 

TRAVEL&TRANSPORT
66 6,95310 9.492,16

63 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

18 75H01351 Xe đầu kéo 316 15,82668 19.966,28

19 75H01357 Xe đầu kéo 219 10,97256 19.958,88

20 75C06868 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SƢƠNG 74 11,09977 6.666,81
5/85 Tăng Bạt Hổ, P. Phú Thuận, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

21 75E00422 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 217 18,84219 11.516,71
156A Nguyễn Huệ, P. An Cựu, TP. 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

22 75H01314 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 8 6,39225 1.251,52
01 Cao Thắng, - Phƣờng An Hòa, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

23 75B01686 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 36 7,54713 4.770,03
81 Hồ Đắc Di - Phƣờng An Cựu, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

24 75C09404 Xe đầu kéo
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT
31 6,54084 4.739,45

155 Trƣờng Chinh, phƣờng An Đông, 

TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

25 75A16683 Xe du lịch 335 18,24073 18.365,50

26 75A15134 Xe hợp đồng 290 16,96435 17.094,68

27 75A15263 Xe hợp đồng 230 15,37800 14.956,44

28 75A18527 Xe hợp đồng 68 5,20352 13.068,08

29 75H01201 Xe đầu kéo 53 7,34949 7.211,38

30 75H01513 Xe tải 53 12,17224 4.354,17

31 75H01505 Xe tải 21 5,08022 4.133,68

32 75B01812 Xe bus HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ 29 8,64637 3.354,01
Số 07 Nguyễn Thái Học, P. Phú Hội, 

TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

33 75E00261 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 214 19,05765 11.229,09
78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

34 Trần Hữu Độ, TDP Sơn Công 2 - 

Phƣờng Hƣơng Vân - Thị xã Hƣơng 

Trà,  TT. Huế

44 Võ Liêm Sơn, Phƣờng Trƣờng An, 

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

44 Bùi Xuân Phái, Phƣờng Thủy 

Dƣơng, Thị xã Hƣơng Thuỷ, Thừa 

Thiên Huế

HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊM NHẤT LINH

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG
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